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DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 11 NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:  65 /QĐ-SXD  ngày 15  tháng 6 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

STT Tên tổ chức Số ĐKKD/QĐ
thành lập Nơi cấp Ngày cấp

Họ và tên
(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Phạm vi hoạt động xây dựng Hạng Ghi chú

1
Công ty cổ phần tư vấn xây

dựng nông nghiệp nông thôn
Kon Tum

6100201631 Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Kon Tum 05/8/2021 Thái Ngọc Vinh Giám đốc

Số 232, đường Trần Khánh
Dư, phường Duy Tân,

thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công
trình) Hạng II

Gia hạn

Khảo sát địa chất công trình Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng II

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng II

2 Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng Kiên Hồng 6100226499 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Kon Tum 06/02/2012 Trần Công Hiền Giám đốc

Số 233, Hùng Vương,
phường Thắng Lợi, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Gia hạn

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
(cầu, đường bộ) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) Hạng III

3 Công ty trách nhiệm hữa hạn
Đông Anh 6100148579 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Kon Tum 09/5/2022 Hà Trọng Đông Giám đốc

Số 16, Phan Đình Phùng,
phường Quyết Thắng,

thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) Hạng II

Gia hạn

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình trình phục vụ nông
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III

Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp
nước, thoát nước) Hạng III

4 Công ty trách nhiệm hữu hạn
Trường Giang Kon Tum 6101158523 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Kon Tum 03/3/2023 Hoàng Văn Sơn Giám đốc
Thôn Kon Tu 2, phường
Trường Chinh, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Khảo sát địa hình Hạng III Bổ sung

5
Công ty TNHH Quản lý sửa
chữa và xây dựng giao thông

Đăk Bình
6100235581 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Kon Tum 25/8/2022 Tạ Chí Hiếu Giám đốc
Số 36 Hùng Vương, thị
trấn Đăk Tô, huyện Đăk

Tô, tỉnh Kon Tum

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) Hạng III
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6
Công ty trách nhiệm hữu hạn

tư vấn đầu tư và xây dựng Thọ
Lộc

6100253566 Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Kon Tum 15/5/2019 Đỗ Ngọc Sang Giám đốc

Số 242, đường Sư Vạn
Hạnh, phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (kết
cấu công trình; kiến trúc công trình; cấp, thoát nước công
trình; điện công trình)

Hạng II

Gia hạn

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Giao thông
(cầu, đường bộ); hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: Giao thông
(cầu, đường bộ); hạ tầng kỹ thuật Hạng III

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng
và nhà công nghiệp; giao thông (cầu, đường bộ); hạ tầng kỹ
thuật

Hạng III

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III
Bổ sung

Khảo sát địa hình Hạng III
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